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Ban hanh kein theo Cong van so: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 ci'ia Chu tich HDGS nha nicoc
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BAN DANG KY XET CONG NHAN DAT TIEU CHUAN 
CHLTC DANH: PHO GIAO SU 

Ma ho so’: 
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Nganh : Y hoc;
A. THONG TIN CA NHAN
1. Ho va ten ngu’di dang ky : TANG XU AN HAI
2. Ngay thang nam sinh : 09/5/1966; Nam; Quoc tich: Viet Nam;

Dan toe : Kinh; Ton giao: Khong

3. Dang vien Dang Cong san Viet Nam: 0;

4. Que quan: xa Dien Hanh, huyen Dien Chau, tinh Nghe An.
5. Noi dang ky ho khau thudng tru: Phuong Nghi Phu, TP Vinh, Tinh Nghe An.
6. Dia chi lien he: Benh vien San Nhi Nghe An - So 19 - dudng Ton That Tung, Tp. 
Vinh, Nghe An.

Dien thoai di dong: 0912 379 583; E-mail: bstangxuanhai@gmail.com

7. Qua trinh cong tac (cong viec, chuc vu, co quan):

- Tu thang 11/1990 den thang 10/1999: Bac si dieu tri tai Trung tarn Y te Nghia Dan - 
Nghe An;
- Tu thang 10/1999 den thang 6/2008: Pho trudng khoa 
Trung tarn Y te Nghia Dan - Nghe An;

- Tu thang 6/2008 den thang 6/2011: Bac si dieu tri Khoa Tai mui hong - Benh vien 
Huu nghi da khoa Nghe An;

- Tu thang 6/2011 den thang 3/2012: Pho trudng khoa 
vien Huu nghi da khoa Nghe An;

- Tu thang 03/2012 den thang 5/2018: Trudng khoa - Khoa Tai mui hong - Benh vien 
Huu nghi da khoa Nghe An;

mailto:bstangxuanhai@gmail.com
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- Tir 5/2018 den thang 3/2020: Truong khoa Tai mui hong - Pho Giam doc - Benh 
vien Hun nghi da khoa Nghe An;
- Tu thang 3/2020 den nay: Giam doc Benh vien San Nhi Nghe An.
- Chuc vu hien nay: Giam doc Benh vien San Nhi Nghe An; Pho Truong Bo mon Tai 
Mui Hong - Truong Dai hoc Y khoa Vinh.
- Co quan cong tac hien nay: Benh vien San Nhi - So Y te Nghe An.
- Dia chi co quan: So 19 - Duong Ton That Tung - TP Vinh - Nghe An.

- Dien thoai co quan: 02383 844 129.
- Thinh giang tai co so giao due Dai hoc:

+ Truong Dai hoc Y khoa Vinh;
+ Vien Hoa sinh - Truong Dai hoc Vinh;

+ Truong Dai hoc Y duoc Thai Binh;

+ Vien Sot ret - Ky sinh trung - Cong trung Trung uong;
+ Truong Dai hoc Y duoc Hai Phong.

8. Da nghi huu tu thang: chua

Noi lam viec sau khi nghi huu (neu co): chua

Ten co so giao due Dai hoc noi hop dong thinh giang 3 nam cudi (tinh den thdi diem 
r a

het han nop ho so):

+ Truong Dai hoc Y khoa Vinh;
+ Vien Hoa sinh - Truong Dai hoc Vinh;

+ Truong Dai hoc Y duoc Thai Binh.
+ Vien Sot ret - Ky sinh trung - Cong trung Trung uong.

9. Trinh do dao tao:
- Duoc cap bang Dai hoc - Ngay 04 thang 10 nam 1990; so van bang: A64541; nganh: 
Y hoc, chuyen nganh: Bac sy Y khoa; Noi cap bang DH: Truong Dai hoc Y Thai 
Binh, Viet Nam.
- Dupe cap bang Bac si Chuyen khoa I - Ngay 10 thang 10 nam 2000; so van bang: 
B02708; nganh: Y; chuyen nganh: Tai Mui Hong; Noi cap bang Bac si Chuyen khoa 
I: Truong Dai hoc Y Ha Noi, Viet Nam.
- Dupe cap bang Bac si Chuyen khoa cap II - Ngay 11 thang 9 nam 2007; so van 
bang: A001427; nganh: Y khoa; chuyen nganh: Tai Mui Hong - Mui hong; Noi cap 
bang Bac si Chuyen khoa II: Truong Dai hoc Y Ha Noi, Viet Nam.
- Dupe cap bang Tien sT Y hoc - Ngay 08 thang 8 nam 2019; so van bang: 
YDHPA000004; chuyen nganh: Y te cong epng; Noi cap bang Tien si: Truong Dai 
hoc Y Dupe Hai Phong, Viet Nam.
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10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: (chưa). 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại 

học Y dược Thái Bình. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Trên cơ sở được đào tạo bài bản từ chuyên khoa I, chuyên khoa II và Tiến sĩ. Ứng 

viên đã trải qua nhiều vai trò quản lý khác nhau (Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Phó 

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ 

An, Phó Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y khoa Vinh), Ứng viên đã 

ý thức việc triển khai nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn 

đoán và điều trị bệnh trong các lĩnh vực nơi mình quản lý và công tác. Ứng viên có 

trên 72 bài báo khoa học được công bố theo 3 hướng chính như sau: 

1) Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng. 

2) Ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và xử trí các bệnh lý về sản 

khoa và nhi khoa bao gồm: 

- Nghiên cứu lĩnh vực Sản Phụ khoa;  

- Nghiên cứu lĩnh vực chẩn đoán trước sinh và sơ sinh;  

- Nghiên cứu lĩnh vực Nhi khoa.  

3) Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính dược lý của một số dược liệu, tình 

hình kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn chính 03 học viên và hướng dẫn phụ 02 học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn cao học;  

- Đã hướng dẫn phụ 02 học viên chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn chuyên 

khoa II; 

- Đang hướng dẫn đang hướng dẫn 01 học viên cao học và  01 nghiên cứu sinh. 

- Đã hoàn thành 26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.  

- Là chủ nhiệm 06 công trình và sáng kiến cấp tỉnh đã nghiệm thu. 

- Ứng viên đã công bố 72 bài báo khoa học (61 bài báo trong nước, 11 bài báo quốc 

tế). Trong đó ứng viên có 04 bài báo là tác giả chính đăng trong tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín. 

- Số lượng sách đã xuất bản 02 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín Việt Nam (trong đó 

chủ biên 01 sách). 

- Số bằng sáng chế, giải pháp hữu ích đã được cấp: không. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: không. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023"; Bằng 

khen trong lĩnh vực Y tế năm 2017. 
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- Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017. 

- Chủ tịch UBND Nghệ An tặng Bằng khen 05 lần; 02 lần là chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

 Trong quá trình công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Ứng viên nhận thấy 

mình đáp ứng được các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tư cách đạo đức và yêu cầu chuyên môn 

của nhà giáo. Ứng viên luôn có tình thần học tập, cầu tiến bộ, luôn trau dồi chuyên 

môn, cập nhật kiến thức y khoa mới, áp dụng khoa học công nghệ mới trong công tác 

và giảng dạy, khám chữa bệnh, trong quản lý, quản trị bệnh viện. Cụ thể: 

 - Tư tưởng chính trị: Lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đảo 

của Đảng. Bản thân và gia đình luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật nhà nước. 

 - Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Tư cách đạo đức tốt, Ứng viên luôn học tập và 

noi theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có tinh thần giúp đỡ và tôn 

trọng đồng nghiệp, sinh viên, học viên và người bệnh. Tác phong, lề lối làm việc: Lối 

sống dản dị, khiêm tốn, hòa đồng nhưng nghiêm túc, luôn giúp đỡ và làm việc nhóm; 

thực hiện đúng quy tắc ứng xử, quy định y đức của Bộ y tế. 

 - Ứng viên luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của một 

người công dân, một người thầy thuốc và của một người làm công tác nghiên cứu 

khoa học. Ứng viên luôn có ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ để có thể bắt kịp, cập nhật và phù hợp với sự phát triển của 

chuyên ngành Tai Mũi Họng của Bệnh viện nơi Ứng viên quản lý và đang công tác, 

của cả ngành Tai Mũi Họng Việt Nam.  

 - Trong công tác chuyên môn, Ứng viên luôn trung thực, không có sai phạm 

trong quản lý điều hành, trong giảng dạy và trong nghiên cứu khoa học. Phát huy tinh 

thần tập thể, hợp tác tốt với các đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan. Nhiệt tình hỗ trợ 

các đồng nghiệp, học sinh, sinh viên. 

 - Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, Ứng viên được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh 

viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trên cương vị mới, vừa là nhà quản lý, người thầy 

thuốc, vừa là một giảng viên thỉnh giảng, Ứng viên luôn giảng dạy theo đúng mục 

tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. 

Thực hiện đúng các nội quy, quy chế của viện, của trường. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, 

danh dự của nhà giáo, tôn trọng và đối xử công bằng với học trò, bảo vệ quyền lợi và 

lợi ích chính đáng của học trò. Không ngừng học tập, rèn luyện cập nhật kiến thức 

chuyên môn, phương pháp giảng dạy, phẩm chất đạo đức và chính trị của mình. 
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Chinh Phu

S6 luong NCS So luong 
da huong dan

Ban hanh kem then Cong van so: 82/Hf)GSNN ngay 18/5/2022 cua Chu tich HDGS nha nude

So do an, 
khoa luan
A Atot nghiep
DH da
HD

1
|

3

2018- 2019
2019- 2020
2020- 2021

2021- 2022
2022- 2023
2023- 2024

194
150,9
203,6

138
141
244

qui doi
138
141
244

194
220,9
228,6

194/194/135 
150,9/220,9/135 
203,6/228,6/135

ThS/CK2 
da huong 

dan

So gid’ 
chuan 
giang

1
1

3 nam hoc cuoi
2
2

1

A A A A2. Thoi gian, ket qua tham gia dao tao, boi duong tir trinh do dai hoc tro* len: 
•> r

- Tong so nam thirc hien nhiem vu ciao tao: 09 nam 1 thang.
- Khai cu the it nhat 06 nam hoc. trong do co 03 nam hoc cuoi lien tuc tinh den ngay het

>
han nop ho so:

Tong so gio 
giang true 

r 

tiep/gio quy 
day DH doi/S6 gio dinh 

mu,c(*)
138/138/135
141/141/135
244/244/135

So gio 
giang DH 
true tiep 
tren lop

4
5
6

(*) - Trude ngay 25/3/2015, lheo Quy dinh che do I cun viec doi vdi giang vien ban hanh kem theo Quyet dinh 
so 64/2008/QD-BGDDT ngay 28/11/2008, duoc sua doi bo sung bcri Thong tu so 36/2010/TT-BGDDT ngay 
15/12/2010 vd Thong tusd 18/2012/TT-BGDDTngay 31/5/2012 cua Bo trudng Bo GD&DT
- Tir 25/3/2015 den trudc ngay 11/9/2020, theo Quy dinh che do Idin viec doi vdi giang vien ban hanh kem 
theo Thong tuso 47/2014/TT-BGDDTngay 31/12/2014 cua Be) trudng Bo GD&DT;
- Tungay 11/9/2020 den nay, theo Quy dinh che de) lam viec cua giang vien ccr sd'gido due dai hoc ban hanh 
kem theo Thong tu sd 20/2020/TT-BGDDT ngay 27/7/2020 cua Bo trudng Bo GD&DT; dinh muc gid chuan 
giang day theo quy dinh cua thii trudng co' sd gido due dai hoc, trong do dinh muc cua giang vien thinh 
giang duoc tinh tren ca sd dinh muc cua giang vien co' huu.

3. Ngoai ngfr:
3.1. Ten ngoai ngu1 thanh thao phuc vu chuyen mon: Tieng Anh
a) Duoc dao tao d nude ngoai: 
- Hoc  DH ; Tai nude: ; Tu nam den nam
- Bao ve luan van ThS  hoac luan an TS hoac TSKH  tai nude:

b) Duoc dao tao ngoai ngu trong nude: : 0
r \ r t a

- Trudng DH cap bang tot nghiep DH ngoai ngu1: Dai hoc Nha Trang; Bang cu nhan 
ngdn ngu1 Anh; Sd bang: 1623675; Nam cap: 2018.
c) Giang day bang tieng nude ngoai: 
- Giang day bang ngoai ngu:
- Noi giang day (co sd dao tao, nude):
d) Doi tuong khac ;□ Dien giai:
3.2. Tieng Anh (van bang, chung chi): Chung chi tieng Anh.

- Trudng DH cap bang tot nghiep DH ngoai ngu: Dai hoc Vinh; Chung chi Tieng Anh 
Bac 4 (Cap do B2 - Khung tham chieu Chau Au); So hieu: TA-B2/0054116; nam cap: 
2017.
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NCS Chinh Phu

Z1 2018-2020

2 2018-2020

3 2018-2020

4 2019-2021

5 2020-2022

6 2020-2023

7 2021-2023

TT Ten sach

I

Dau Khac 
Dung

Nguyen Van 
Ngoc

Tran Due 
Trong

Nguyen Thi 
Giang

Nguyen Thi 
Van

Dang Thi 
Hong Nhung

Lam Nguyen 
Thanh

Loai sach 
(CK, CT, 
TK, HD)

HVCH/C
K2/BSNT

Trach nhiem 
huong dan

Chii 
bien/Bien 

soan

Truong Dai 
hoc Y duoc
Hai Phong

Truong Dai 
hoc Y khoa 
Vinh

Truong Dai 
hoc Vinh

Truong Dai 
hoc Vinh

Truong Dai 
hoc Vinh

Truong Dai 
hoc Y duoc 
Hai Phong

Truong Dai 
hoc Vinh

Xac nhan ciia co' 
so GDDH (so van 
ban xac nhan sir 

dung sach)

Ho ten NCS 
hoac 

HVCH/CK2/ 
BSNT

Co' so dao
tao
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Phan bien 
soan (tir 
trang ... 

den (rang)

4. Huong dan NCS, HVCH/CK2/BSNT da duoc cap bang/co quyet dinh cap 
bang: Da hoan thanh huong dan 05 hoc vien cao hoc, 02 hoc vien chuyen khoa II:

Doi tuong Ngay, thang, 
nam duoc cap 
bang/cd quyet 
dinh cap bang 

So hieu bang: 
DHV/B 
00004871; 
ngay cap: 
15/9/2020 
So hieu: A 
009660; ngay 
cap: 
22/01/2021 
So hieu bang: 
A 009663; 
ngay cap: 
22/01/2021 
So hieu bang: 
DHV/B 
00006082; 
ngay cap: 
15/10/2021 
So hieu bang: 
DHV/B 
00006082; 
ngay cap: 
11/10/2022 
So hieu bang: 
DHV/B 
00008997; 
ngay cap: 
29/6/2023 
Quyet dinh * 
cong nhan tot 

A 

aghiep chb cap 
aang So 
408/QD- 
DHYKV

Thoi gian 
huong dan 

tir... den ...

S6 
tac 
gia

Truoc khi duoc cong nhan TS

5. Bien soan sach phuc vu dao tao tir trinh do dai hoc trb’ len:
Nha xuat 
ban va 

nam xuat 
ban



Ten sachTT

II

1 7

2 2

6. Thue hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe da nghiem thu:

TT CN/PCN/TK

CT1 Cap tinhChu nhiem 2018

Chu nhiemCT2 2020

CT3 Chu nhiem 2021

CT4 Chu nhiem 2023

Ten nhiem vu khoa hoc 
va cong nghe

Sach 
chuyen 
khao

Sach 
chuyen 
khao

Xac nhan cua co’ 
so’ GDDH (so van 
ban xac nhan sir 

dung sach)

Thoi 
gian 
thuc 
hien

Loai sach 
(CK, CT, 
TK, HD)
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NXB Y 
hoc - 
2022

Chu 
bien/Bien 

soan

ngay 
03/10/2023

Giai 3

Ngay 
08/6/2021

Ngay 
22/9/2020

Giai 3

ngay 
17/4/2018

NXB Y 
hoc - 
2023

Cap tinh, 
QD so 

3213/QD- 
UBND

Cap tinh;
QD 

1799/QD- 
UBND

Phan bien 
soan (tir 
trang ... 

den trang)

Thdi gian 
nghiem thu 

(ngay, 
thang,nam)/ 

Xep 
loai/KQ

Vien Sot ret - Ky 
sinh trung - Con 

trung Trung U’ong

Vien Sot ret - Ky 
sinh trung - Con 

trung Trung U’ong

Di nguyen va 
Dieu tri mien 
dich dac hieu 

bang di nguyen 
(Ly luan va 
thuc hanh)

Chong mat (Tir 
benh hoc den 

dieu tri)

Ma so va 
cap quan 

»y

Cap tinh;
QD s6

3150/QD-
UBND

Cong trinh sang tao, sang kien KHCN cap tinh
Phau thuat tao hinh he thong 

> r

xuong con bang tru gom sinh 
hoc tai khoa Tai mui hong Benh 
vien HNDK Nghe An ____
Nghien cuu dieu tri viem tai 
giua man tinh co cholesteatome 
bang phau thuat khoet chum tiet 
can ket hop tao hinh mang nhi 
xuong con tai Benh vien Huu 
Nghi da khoa Nghe An".

Ung dung xet nghiem PAPP-A, 
sieu am Doppler dong mach tir 
cung trong sang loc va dieu tri 
du phong benh ly tien san giat - 
san giat tai Trung tarn sang loc 

9 

chan doan trudc sinh va so’ sinh 
Benh vien San Nhi Nghe An 
Ung dung ky thuat giai trinh 
gene Sanger de xac djnh type 
huyet thanh va gene khang 
thuoc cua vi khuan phe can gay 
viem phoi 6 tre em.

So 
tac 
gia

Nha xuat 
ban va 

nam xuat 
ban
Sau khi duo’c cong nhan TS



TT CN/PCN/TK

CT5 Cap tinhChu nhiem 2017

CT6 2019

Cap co' so 22/11/2016Chu nhiem 2016DTI

DT2 Chu nhiem 2016

DT3 Cap co soChu nhiem 2017

DT4 Cap co so 2019 29/10/2019

DT5 Cap co soChu nhiem 2019 29/10/2019

DT6 Cap co soChu nhiem 2019 29/10/2019

DT7 Cap co soChu nhiem 2021

Ten nhiem vu khoa hoc • • • 
va cong nghe

Pho chu 
nhiem

Thoi 
gian 
thuc 
hien

8
Ban hanh kern theo Cong van so: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 ciia Chu tich HOGS nha niccrc

04/11/2021 -
T6t

02/11/2018-
Xuat sac

Nghiem thu 
ngay 

13/11/2017

08/5/2017 -
Giai Nhi

| Cap co so

i-------

Thdi gian 
nghiem thu 

(ngay, 
thang,nam)/ 

X6p 
loai/KQ

Chu nhiem | Cap tinh
I
I

Ung dung phau thuat cat thanh 
quan toan phan trong dieu tri 
ung thu' thanh quan tai benh 
vien Huu nghi Da khoa Nghe 
An
De tai, nhiem vu khoa hoc cap tinh
Nghien cuu thuc trang viem 
mui di ung cua hoc sinh trung 
hoc co sb Ida tubi 11 -14 b 
thanh pho Vinh - Nghe An va 
de xuat giai phap can thiep
De tai, nhiem vu khoa hoc cap co sb
Thirc trang viem mui di ung va 
cac yeu to lien quan b cac 
tru’bng THCS Tp. Vinh, tinh 
Nghe An __
Bubc dau danh gia ket qua 
phau thuat cat thanh quan toan 
phan trong dieu tri ung thu* 
thanh quan _________
Bubc dau danh gia hieu qua 
phau thuat tao hinh tai giua tren 
hoc mb tiet can xuong chum tai 
Benh vien HNDK Nghe An 
Nghien cun dac diem mb benh 
hoc va khao sat moi lien quan 
giua dai the va vi the trong ung 
thu dai true trang___________
Bubc dau nghien cuu dac diem 
lam sang, can lam sang, nguyen 
nhan va ket qua phau thuat 
chinh hinh seo hep khi quan 
Nghien cuu dac diem lam sang, 
can lam sang va ket qua phau 
thuat noi soi mui xoang dieu tri 
viem xoang ham mot ben_____
Nghien cuu dac diem lam sang, 
can lam sang va bubc dau dieu 
tri viem gan do 
Cytomegalovirus b tre em tai 
Benh vien San Nhi Nghe An

Ma so va 
cap quan 

iy

Nghiem thu I
ngay |

22/11/2016



TT i CN/PCN/TK

DT8 Cap ca sdChu nhiem 2021

DT9 Cap co1 so’Chu nhiem 2021

DT10 Cap ca sexChu nhiem 2021

DT11 Cap ccr saChu nhiem 2021

DT12 Cap co’ soChu nhiem 2021

DT13 Cap co soChii nhiem 2021

DT14 Cap co soChu nhiem 2021

DT15 r

Cap co soChu nhiem 2021

DT16 Cap co soChu nhiem 2021

DT17 Cap co soChu nhiem 2021

DT18 r

Cap co soChu nhiem 2021

Ten nhiem vu khoa hoc • • • 
va cong nghe

Thoi 
gian 
thuc 
hien

04/11/2021 - 
Tdt

9
Bcm hanh kem then Cong van sd: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 cua Chu tich HDGS nha meoc

04/11/2021 -
Xuat sac

04/11/2021 - 
Xuat sac

04/11/2021 -
Xuat sac

04/11/2021 -
Xuat sac

04/11/2021 -
T6t

04/11/2021 - 
Xuat sac

Thoi gian 
nghiem thu 

(ngay, 
thang,nam)/ 

X£p 
ioai/KQ

04/11/2021 -
Tdt

04/11/2021 - 
Tdt

04/11/2021 - 
Tdt

04/11/2021 - 
Tdt

Ma so va
A •>cap quan

iy

Nhan xet ket qua ngan han cua 
r

phtrang phap bit dng dong 
mach bang dung cu qua da 6 tre 
em tai Benh vien San Nhi Nghe 
An __________ ’_____________ ____

Danh gia vai trd cua sieu am 
trong chan doan theo doi dieu 
tri benh long rudt tai Bv San 
Nhi Nghe An_______________
Nghien cuu tinh khang khang 
sinh ctia mot sd loai vi khuan 
gay benh phan lap duoc tai Bv 
San Nhi Nghe An___________
Phan tich thuc trang bao cao 
phan ung co hai cua thudc tai 
Benh vien San Nhi Nghe An 
Danh gia tinh trang khang 
thudc khang sinh cua cac vi 
khuan gay nhiem khuan huyct 
tai Benh vign San Nhi Nghe An 
Danh gia ket qua phau thuat 
dieu tri khe ho vdm mi eng hai 
ben toan bd bam sinh theo ky 
thuat Push Back tai Bv San Nhi 
Nghe An______ ___________
Danh gia hieu qua giam dau 
trong de cua gay te ngoai mang 
cung do san phu tu kiem soat 
bang anaropin ket hop fentanyl 
Danh gia hieu qua dieu tri lanh 
run sau gay te tuy song md lay 
thai bang magnesi sulfat______
Danh gia hieu qua du phdng 
lanh run sau gay te tuy song md 
lay thai bang dich truyen duoc 
lam am____________________
Danh gia ket qua sang loc benh 
ly tien san giat - san giat bang 
xet nghiem PAPP-A, sieu am 
Doppler dong mach tu cung va 
hieu qua dieu tri du phdng 
Danh gia buoc dau Chan doan 
trudc inh benh Thalassemia tai



CN/PCN/TKTT

BT19 Chu nhiem 2022

DT20 Chu nhiem 2022

DT21 Chu nhiem 2022

DT22 Chu nhiem 2022

DT23 Chu nhiem 2022

DT24 Chu nhiem 2022

DT25 Chu nhiem 2023

Chu nhiemDT26 Loai xuat sac2023Ung dung ky thuat CNV-seq 
trong chan doan trud’c sinh

Ten nhiem vu khoa hoc 
va cong nghe

Thoi 
gian 
thuc 
hien
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Ban hanh. keni lheo Cong van so: 82/HDGSi\'N ngay 18/5/2022 cua Chu tich HDGS nha nude

01/11/2022
T6t

Cap ca 
sd; QD so 
1754 QD- 

BVSN

01/11/2022
Xuat sac

01/11/2022
Xuat sac

01/11/2022
T6t

01/11/2022
Xuat sac

01/11/2022
Xuat sac

Cap co' 
so; QD so 
1754 QD- 

BVSN

Cap co 
so; QD so 
1754 QD- 

BVSN

Cap co1 
so; QD so 
1754 QD- 

BVSN

Thoi gian 
nghiem thu 

(ngay, 
thang,nam)/ 

XSp 
loai/KQ

Cap co 
so; QD so 
1754 QD- 

BVSN

Cap co 
so; QD so 
1754 QD- 

BVSN

Cap co 
so; QD so 
1754 QD- 

BVSN 
Cap co 
sd; QD 

1857/QD- 
BVSN

01/11/2022
Tdt

Ma so va 
r

cap quan
iy

Bv San Nhi Nghe An tir thang 8 
nam 2018 den thang 8 nam 
2021 _______________
Nhan xet ket qua noi soi phe 
quan ong mem trong chan doan 
va dieu tri viem phoi tai khoa 
Ho hap Benh vien San Nhi 
Nghe An.
Phan tich dac diem sd dung 
vancomycin trong dieu tri viem 
phoi d tre em tai khoa Ho hap 
Benh vien San Nhi Nghe An.
Thuc trang mang vi khuan 
dudng ruot khang carbapenem 
d tre so sinh tai khoa Hoi sdc 
so sinh, Benh vien San Nhi 
Nghe An nam 2022._________
Phan tich thuc trang sd dung va 
giam sat ndng do Vancomycin 
trong mau tren tre em tai Benh 
vien San Nhi Nghe An.
Phan tich dac diem lam sang, vi 
sinh va sd dung khang sinh dieu 
tri nhiem khuan do Klebsiella 
Pneumoniae tren benh nhan nhi 
tai Benh vien San Nhi Nghe 
An.
Khao sat ty le di tat tim bam 
sinh tren thai phu tham kham va 
quan ly thai tai trung tarn sang 
loc chan doan trudc sinhva so 
sinh nam 2021.
Danh gia ket qua sang loc so 
sinh bang phuong phap lay mau 
got chan tai Benh vien San Nhi 
Nghe An td 1/2022 den 6/2022.



TT Ten bai bao

5

3

3 x

4 x

5 x

4 Scopus, Q4 1x6

F

Thirc trang viem mui di ung 6 
hoc sinh Trung hoc co so tai 
thanh pho Vinh, tinh Nghe An 
nam 2015

La 
tac 
gia 

chinh
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Acta Me die a
Iranica
pISSN: 0044

Tap chi Tai 
Mui Hong
Viet Nam 

ISSN: 1859- 
3704

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

IS1, Scopus 
(IF, Qi)

Volume 
(58-16) 
No4- 
Trang 
64-70.

June, 
2013

Nove 
mb er, 
2022

Nam 
2018.

Nam 
2018.

June, 
2013

Nam 
2019

Tap chi Tai
Mui Hong
Viet Nam

ISSN: 1859-
3704

So lan 
trich 
dan

Vol. 60, 
No. 4: 
p.236-

Vol 58- 
16.No4
- Tr.70-

78.

S6 
1(48); 
Tr.34- 

38

Tap, so, 
trang

Thang 
, nam 
cong 

bo

Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc dir 
phdng.

ISSN: 0368- 
2836

Tap chi Y 
hoc dir 
phdng.

ISSN: 0368- 
2836

Hieu qua can thiep dieu trj 
viem mui di ung bang Avamys 
6 hoc sinh trung hoc co so 
thanh pho Vinh, tinh Nghe An

Mot so yeu to lien quan den 
viem mui di ung 6 hoc sinh 

r 

trung hoc co so thanh pho. 
Vinh, tinh Nghe An nam 2015

4

■ ■

5
ij: ■

II Sau khi chioc cong nhan Tien sy: 67 bai bao

Cac bai bao dang trong cac tap chi quoc te: 11 bai
The Presence of Aflatoxin Bl 
and Fungi in Traditional Drugs 
in Vietnam.

r
1

I ' I"..

2

— 

f--;'
3

So 
tac 
gia

S6 9 
(28), 

Tr.27- 
33

S6 9 
(28), 

Tr.19- 
26

___

I

It

- Cac chu1 viet tat: CT: Chuong trinh; DT: De tai; CN: Chu nhiem; PCN: Pho chu 
nhiem; TK: Thu ky.
7. Ket qua nghien cuu khoa hoc va cong nghe da cong bo (bai bao khoa hoc, bao cao 
khoa hoc, sang che/giai phap huu ich, giai thubng quoc gia/quoc te):
7.1.a. Bai bao khoa hoc, bao cao khoa hoc da cong bo

Ten tap chi
hoac ky yeu 

khoa
hoc/ISSN 

hoac ISBN
r

Tru’d’c khi duoc cong nhan Tien sy: 05 bai bao

Danh gia muc do cai thien chat 
luqng cuoc song o benh nhan 
viem mui dj ung voi di nguyen 
Dermatophagoides 
Pteronyssinus dupe dieu tri 
bang mien dich dac hieu duong , 
dudi luoi

Nghien cuu dac diem lam sang 
va ty le mac viem mui dj ung 
do di nguyen long vu d nhung 
ngudi chan nudi gia cam tai 
Thai Binh
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8 60, 637.x

—

7 Scopus Q3x
1
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9 20 x

7 2024x

11 5 5

ESCI IF=1.588 2 er
12

In­

significant Associations Between
| Age, Menstrual Status, and 

Histopathological Types of
10 Cervical Carcinoma in 

Vietnamese Patients: Insights 
from a Retrospective and 
Prospective Analysis.

1r
Parental mosaicism rather than de 
novo variants in FOXG1 -related 
syndrome and TUBA IA- 
associated Tubulinopathy: 
Familial case reports.

The kinetic profile of clinical 
and laboratory findings and 
treatment outcome of patients 
with toxocariasis

Serotype distribution and 
antibiotic resistance of

Biomedical 
Research 
and Therapy

SCIE IF:2.4;
Scopus Q2

Vol. 26. 
issue 11

Vol. 14 Octob 
Numbe
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ESCI IF: 0.8 
Scopus Q4

SCIE IF: 1.5 
Scopus Q3

SCIE 
IF=3.918 

Scopus Q2

2024
June;
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el4740 
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Vol 11
No. 6

12.e24
84

Nove 
mber 
2021

21 
J une 
2024.

April
2024

June
2024

•ft

La 
tac 
gia 

chinh

Tap, so, 
trang

Tropical 
Medicine 
and 
International 
Health 
ISSN: 1365- 
3156 
Iran. J.
Microbiolog Scopus Q3

Thang 
, nam 
cong 

bo

So lan 
trich 
dan

Ten tap chi 
hoac ky yen 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN
-6025 
elSSN: 
1735-9694 
Medicina 
PMID: 
38674283; 
PMCID: 
PMC 110521 
59.________
Journal of 
Nursing 
Midwifery 
Science.
ISSN:2345- 
5756; E- 
ISSN.-2345- 
5764 
Journal 
Metrics: 
Molecular 
Genetics 
Genomic 
Medicine. 
ISSN:2324- 
9269 
Print
ISSN:2324- 
9269

Loai T^p chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

•Ifc

•fl"

So 
tac 

• Q gia

Insights into Down syndrome 
screening and diagnostic test 

8 preferences among pregnant 
[ women: Findings from a cross - 

sectional study in Vietnam.

Association between Genetic
Polymorphism of SCN1A,

7 GABRAI and ABCBI and Drug
Responsiveness in Vietnamese
Epileptic Children.



TT rw”! A i n • ■ rTen bai bao

2022

1013

111314

Scopus Q4 2023815

9 1 202016

4 x

4 x

19 2 x

Nghien ciru dac diem lam sang, 
can lam sang va ket qua phau 
thuat noi soi mui xoang dieu tri 
viem xuong ham mot ben.

Chemical constituents from the 
seeds of Alpinia blepharocalyx 
K. Schum in Vietnam and their 
bioactives

Tap, so, 
trang
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Loai T^p chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

6-
2021

12-
2020

Pharmacoph 
ore 

ISSN: 
2229-5402

SCIE IF: 4.5 
Scopus QI

SCIE 
IF: 1.217 

Scopus Q3

r 5:653-
661.

Tap 
503, 

So dac 
biet

Tap 
497, 

So dac 
biet

H(6) 
2020, 
Pages: 

108- 
111

H(3) 
:388

Oct­
Dec 
2021

Jan.
2022

Tap 
497, 

So dac 
biet

Vol. 16, 
No.4 

pp.538- 
547

69(1):
31-36.

12-
202018

La 
tac 
gia 

chinh

Streptococcus pneumoniae 
isolates collected from 
unvaccinated children with 
pneumonia at a province in 
central Vietnam._____________
Clinical and Laboratory 
Findings among Patients with 
Toxocariasis in Medic 
Medical Center, Ho Chi 
Minh City, Vietnam in 2017- 
2019_______________________
Inhibition of ct-Glucosidase, 
Acetylcholinesterase, and Nitric 
Oxide Production by 
Phytochemicals Isolated from 
Millettia speciosa In Vitro and 
Molecular Docking Studies 
Chemical constituents obtained 
from rhizomes of Alpinia 
blepharocalyx K. Schum. and 
their anti-inflammatory 
properties

Thang 
, nam 
cong 

bo

Ten tap chi 
hoac ky yeu 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN

y 
pISSN:2008 
-3289 
elSSN: 
2008-4447 
Iran J 
Parasitol: 
ISSN:17357 
020 
eISSN:2008- 
238x.

Plants 2022 
(Basel.
Switzerland) 
, ISSN: 
2223-7747

\Herba 
Polonica 
|lSSN: 2229- 
5402

—

g nuo’c: 56 bai
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868_____
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868
Tap chi Y
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868

Cac bai bao dang trong cac tap chi tron
Danh gia ket qua phau thuat 
giam ap day than kinh VII dieu

17 tri liet mat ngoai bien do chan 
thu’ong tai Benh vien FIQti nghi 
da khoa Nghe An..

Dac diem lam sang va ket qua 
dieu tri chay mau mui diem 
mach bang nitrat bac tai Benh 
vien San Nhi Nghe An.

So 
tac 
gia

So lan 
trich 
dan



TT Ten bai bao

3 x

4 x

4 x

—

23 8 2023x

24 3 x

202225 4

26 3 2023x

HO

3 2024x

i
Rd luan nlTT bien the: vai tro cua 
vi phau thuat.

Tap chi Y
hoc cong

dong

F'P’ A Alap, so,
trang

2-
2022

5-
2022

Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868
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Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

Tap chi Y
hoc cong

dong
ISSN: 2354-

0613

Tap 65, 
Sd6

No.01 -
tr.40-

44.

10-
2020

10-
2020

La 
tac 
gia 

chinh

i

Nhan xet dac diem lam sang, 
X-Quang va danh gia ket qua di 
u tri gay xirong ham duoi do 
chan thuong tai Benh vien San 
Nhi Nghe An nam 2017-2019.

Vol. 63, 
No. 8 , 
2022; 
p.233- 
237.

Vol. 64, 
Special 
Issue 

11, 
Tr.

259- 
266.

Tap 
495; Sd 

dac 
biet; 

tr.426- 
430. 
Tap 

495; Sd 
dac 
biet, 

tr.437- 
441.

Vol. 64, 
Special 
Issue, 
2023; 
p.181- 

188.

Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613

Thang 
, nam 
cong 
bo

Tap 
511 - 
S6 1

Danh gia ket qua phau thuat 
dieu tri khe hd vom mieng hai 
ben toan bo bam sinh theo ky 
thuat Push Back tai Benh vien 
San Nhi Nghe An nam 2018- 
2021.

Ten tap chi 
hoac ky yen 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868 __
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859- 

1868

Ket qua bu’dc dau cay 6c tai 
dien tn tai Benh vien San nhi 
Nghe An: Bao cao ca benh.

-

20

||

•HT;

21

Dac diem lam sang va cac yeu 
to nguy co viem tai giu’a u dich 
tai dien 6 tre em sau dat ong 
thong khi tai benh vien San nhi 
Nghe An.

Nghien cun giam thinh lye tre 
so sinh do bang am 6c tai 
(OAE) sang loc tai Benh vien 
San Nhi Nghe An to 2016 - 
2019.

n
22

So 
tac 
gia

Kiem soat duong tho trong noi 
soi du’dng ho hap tre em tai 
Benh vien San nhi Nghe An.

So lan 
trich 
dan

Tang Xuan Hai, Tran Minh
271 Long, Bui TO TuSn (2024).
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4 2022x

30 4 2022x
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32 2 2022x

33 3 2023x

3 2023x

35 3

Nhan xet bieu do nhip tim thai 
trong chuyen da tai khoa San - 
Benh vien San Nhi Nghe An.

Vol 64, 
No 2, 

p. 17-22

Vol 63, 
No 

4:23-30

rw-i A Alap, so,
trang
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34

-

29

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

Vol 63, 
No 

6:135- 
141.

Vol 64
No 5

Vol. 
63; No. 

2;

Tap 65, 
S6 6

La 
tac 
gia 

chinh

Vol. 63. 
No. 8 , 
2022;
p.19-

25.

Tap Chi Y 
hoc Cong 

y

dong
ISSN: 2354-
_ 0613__

Tap Chi Y 
hoc Cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613
Tap Chi Y 
hoc Cong 

dong
ISSN: 2354-

Ten tap chi 
hoac ky yen 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN
ISSN: 2354- 

0613

Tap chi Y 
hoc cong 

y

dong
ISSN: 2354-

0613
Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354-

0613
Tap chi Y 
hoc cong 
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ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y
Diro'c hoc

ISSN: 2734- 
9209

Tap Chi Y 
hoc Cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613

Thang 
, nam 
cong 

bo

Nhan xet ket qua phau thuat 
Crossen trong dieu tri sa sinh 
due tai Benh vien San Nhi 
Nghe An.

So Ian 
trich 
dan

S6 39

So 
tac 
gia

Hieu qua giam dau sau mo cua 
gay te ngoai mang cung trong 
phau thuat lay thai tai Benh 
vien San nhi Nghe An.

Danh gia hieu qua giam dau 
trong de cua gay te ngoai mang 
cung do san phu tu kiem soat 
bang anaropin ket hop fentanyl 
Mo ta mot so dac diem nhiem 
lien cau khuan nhom B va ket 
qua dieu tri du phong bang 
khang sinh 6 phu nu co thai tu 
35 tuan den 37 tuan tai Benh 
vien San Nhi Nghe An 2019.

Danh gia ket qua khau vong co 
tu cung trong dieu tri du phong 
say thai va sinh non tai Benh 
vien San nhi Nghe An.

Danh gia hieu qua dieu tri lanh 
run sau gay te tiiy song mo lay 
thai bang magnesi sulfat.

2-
2022

Dac diem lam sang va vi 
khuan trong viem mui xoang 

r

cap o tre em tai Benh vien 
San Nhi Nghe An.

Danh gi ket qua phau thuat 
noi soi cholesteatoma bam 
sinh tai giua tai Benh vien 
San Nhi Nghe An.
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tac 
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chinh

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

No.lBT 
rang
112-
115.

Tap 
497, S6 
dac biet

36

Tap 
178, Sd 

05. 
Trang 
231- 
238.

Vol 63, 
No 3: 
8-14.

Tap 62, 
S6 7;
238-
245

12-
2020

Tap 20, 
s6 3:26- 

31

A ATap, so, 
trang

12-
202137

38

Vol. 63, 
No. 8, 
2022; 
p.74- 
79.

Vol. 63, 
No. 8, 
2022; 
p.245- 
252.

Ten tap chi 
hoac ky yeu 

klhoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN
0613

Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613

Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354-

0613___
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859- 

1868
Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613
Tap Chi Y 
hoc Cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859- 

1868
Tap chi Phu 

San
ISSN 1859- 

3844
Tap chi 

nghien ciiu y 
hoc

DHY Ha
Noi

ISBN 2354-
___ 080X

Tap chi Y

Thang 
, nam 
cong 

bo

So 
tac 
gia

So Ian 
trich 
dan

gl
Nghien cuu thuc trang va mot 
so yeu to lien quan vdi nhiem 
lien cau nhom B dudng sinh 
san o phu nu co thai tuan thu 
35 den tuan thu 37 tai Nghe An 
nam (2019)._________________
Dac diem va gia tri cua xet 
nghiem sang loc du doan bat 
thudng nhiem sac the 6 thai phu 
co nguy co cao tai Nghe An 
(2020-2021). 

r

Danh gia ket qua sang loc, chan 
doan trudc sinh di tat bam sinh 
thai nhi b thai phu co nguy co 
cao tai Benh vien San Nhi 
Nghe An _________________
Danh gia ket qua sang loc so 
sinh bang phuong phap lay mau 
got chan tai Benh vien San nhi 
Nghe An tir 01/1/2022 - 
30/6/2022.

Nhan xet ket qua choc 6i b 
nhung trubng hop thai nhi co 
tang khoang sang sau gay tai 
Benh vien San nhi Nghe An.

Thiet lap va danh gia qui trinh 
sang loc trubc sinh khbng xam 
lan cho hoi chung mat doan 
22Q11.2.

9 * >

Chan doan trubc sinh cac bat 
thubng nhiem sac the bang ky 
thuat CNV-SEQ tai Benh vien 
San Nhi Nghe An.

Bao cao ca benh: Chan doan 
trubc sinh bien the gen ALPL gay 
benh giam phosphat mau b thai

^3 nhi co bat thubng he xuong.

fl



TT Ten bai bao

445 x

46 3 x

4 2022x

—

2022448 x

20226 x

4 202250 x

51 5 2022x

52 3 2023x

Chan doan va xu tri chuyen vi 
dai dong mach: Bon trudng hop 
dau tien tai Benh vien San nhi 
Nghe An.

Nghien cuu su bien doi nong do 
natri man tren benh nhi chan 
thuong so nao.

Vd tim: bao cao trudng hop
A

dieu tri thanh cdng

tinh trang mat can bang gidi 
tinh khi sinh tai Thanh pho Hai 
Phong nam 2018.

Danh gia vai tro cua sieu am 
trong chan doan tac ruot tre cm 
tai Benh vien San Nhi Nghe An 
nam 2020.

5-
2022

17
Ban hanh kern theo Cong van so: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 cua Chii tich HOGS nha nird'c

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

Tap 
497, Sd 
dac biet

so 1, 
Tr.210- 

217.

vi//G
49

La 
tac 
gia 

chinh

So Ian 
trich 
dan

No.01; 
p.112- 

115.

Tap, so, 
trang

12-
2020

Vol. 63, 
No. 8; 
p.58- 
64.

—

Nhan xet hinh anh ndi soi va 
dac diem mo benh hoc viem da 
day man tinh nhiem 
Flelycobacter Pylori d tre cm tai 
benh vien San nhi Nghe An. 
Nghien cuu cac chi so sinh hoa, 
huyet thanh hoc, sinh hoc phan 
tu benh do cytomegalovirus d 
tre em tai Benh vien San nhi 
Nghe An.

Ket qua phau thuat noi soi nang 
dng mat chii tai Benh vien San 
nhi Nghe An tu nam 2019 den 
nam 2022.

Vol. 63, 
No. 8, 
2022;
p.95- 
101.

Vol. 63, 
No. 8. 
2022; 
p. 102- 

106.

Ten tap chi 
hoac ky yeu 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN 
hoc du 
phdng

ISSN: 0868- 
2836

Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859- 

1868
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868__
Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354-

0613__
Tap chi Y 
hoc cong 

y 

dong
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

__ 06 JJ__
Tap chi Y 
hoc cdng 

y 

dong
ISSN: 2354-

0613__
Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354- 
__ 0613__  
Tap chi Y 
hoc cdng 

dong
ISSN: 2354- 

0613

Thang 
, nam 
cong 

bo

So 
tac 
gia

Nhan xet ve tang trudng, phat 
trien tarn - van dong va ton 
thuong nao tren MRI d tre bai 
nao the co cung tai Benh vien 
San nhi Nghe An.

Vol. 63, 
No. 8, 
2022; 
p.107- 

112.
Vol. 63, 
No. 8, 
2022; 
p.130- 

134.
Vol. 64, 
Special 
Issue 
p.68- 

72.

47



TT Ten bai bao

53

54 2022

55 4

—

3 202256

-

57 20225

3 x

2024559 x

60 3 2023.

Nghien cuu mot so yeu to lien61 3 Tap chi Y 2023x

So sank hieu qua du phong tut 
huyet ap cua noradrenalin vdi 

t y

ephedrin truyen tmh mach sau 
gay te tiiy song mo lay thai.

Tap, so, 
trang

4-
2024

4-
2022

2-
2022

Danh gia vai tro cua sieu am 
trong chan doan va dieu tri 
benh long ruot tai Benh vien 
San Nhi Nghe An.

La 
tac 
gia 

chink

18
Ban hank kem lheo Cong van so: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 cua Chii tich HOGS nha mro'c

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

Special 
Issue

Tr.116-
122

Vol. 65, 
No. 3, 
230- 
236.

Vol 63, 
No 4. 
p.31- 
37.

No.02; 
p.52- 
56.

58

Vol. 64, 
Special 
Issue
H, 

Tr.267- 
272.

Vol. 65,

Vol. 63. 
No. 8, 
2022; 
p.162- 
168.
Tap 
537 - s6 
chuyen 
di Tr 
190- 
195.

Tap chi Y 
hoc co ng 

dong 
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc cong 

ddng 
ISSN: 2354- 

0613

Ten tap chi 
hoac ky yeu 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859- 

1868
Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam 
ISSN: 1859- 

1868
Tap chi Y 
hoc cong 

y 

dong
ISSN: 2354-

0613__
Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam 
ISSN: 1859- 

1868

Thang 
, nam 
cong 

bo

Khao sat su phan bo cac type 
huyet thanh cua phe cau gay 
viem phoi d tre em dudi 5 tudi 
tai Nghe An nam 2020 -2022.

Tap 
511 - 
S6 1

Dae diem lam sang, can lam 
sang, ket qua dieu tri viem phoi 
d tre mac benh tim bam sinh tai 
khoa Tim Mach Benh vien San 
Nhi Nghe An.

So lan 
trich 
dan

Dac diem lam sang va hinh anh 
noi soi d tre viem, loet da day 
ta trang tai benh vien San Nhi 
Nghe An.

S6 
tac 
gia

Hieu qua dieu tri thicu mau 1 
thieu sat d tre em dudi 5 tudi tai i 
Khoa kham benh - Benh vien j 
San Nhi Nghe An.

Nhan xet ket qua ngan han cua 
phuong phap bit dng ddng 
mach bang dung cu qua da d tre 
em tai benh vien San nhi Nghe 
An. ' 

Dac diem lam sang va can lam 
sang cua viem phoi do phe can 
d tre em dieu tri tai Benh vien 
Nhi Trung uong.



TT Fin A. 1 ' • 1 '1 en bai bao

—

3 2023

3 2024x

64 5 2022x

5

66 4 2023.x

67 4 x

68 3 2022

65

Thye trang va mot so yeu to 
lien quan den nhiem khuan 
huyet sof sinh tai mot so benh 
vien tren dia ban thanh pho 
Vinh, nam 2022-2023.

Khao sat sir phan bo cac type 
huyet thanh cua phe can gay 
viem phoi o tre em dirdi 5 tudi 
tai Nghe An nam 2020-2022.

Khao sat sir khang khang sinh 
ciia staphylococcus aureus gay 
nhiem khuan d tre em tai Benh 
vien San nhi Nghe An.

quan dong kinh khang thuoc tre 
em tai Nghe An.

Tap, so, 
trang

4-
2024

12- 
2020.

19
Ban hanh kem then Cong van so: 82/Hf)GSNN ngay 18/5/2022 cua Chii rich HOGS nha nuvc

Tap chi Y
hoc cong 

A

dong
ISSN: 2354-

0613

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

Tap 
497, Sd 

dac 
biet.

Vol. 64, 
Special 
Issue

H, 
Tr.252- 

258.

Vol. 63. 
No. 8, 
p223- 
232.

Tim hieu mot so yeu to lien 
quan den dinh duong b tre em 
tir 6-24 thang tuoi tai Benh vien 
San Nhi Nghe An.

La 
tac 
gia 

chinh

Vol 63, 
No 1; 
p.152- 

161.

Vol. 65, 
No. 4, 
66-73.

No. 1, 
87-93.

Danh gia kien thuc va thuc 
hanh cua nhan vien y te ve phan 
loai, thu gom chat thai ran y te 
tai Benh vien San Nhi Nghe 
An.________________________
Danh gia tinh trang khang 
thuoc khang sinh cua vi khuan 
gay nhiem khuan huyet tai 
Benh vien San Nhi Nghe An 
nam 2021.

Tap 
537-86 
chuyen 

d6.
Tr.133- 

139.
Vol. 64, 
Special 
Issue 

12, 
Trang 
120- 
129.

Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-
___ 1868___

Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613

Tap chi Y 
hoc cong 
dong Viet 

Nam.
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc cong 

A 

dong
ISSN: 2354- 

0613
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859- 

1868

Ten tap chi 
hoac ky yeu 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613 
Tap chi Y 
hoc cong 

dong 
ISSN: 2354- 

0613

Thang 
, nam 
cong 

bo

So 
tac 
gia

Gay me cho benh nhi phau 
thuat chuyen vi dai dong mach: 
Kinh nghiem nam trubng hop 
dau tien tai Benh vien San nhi 
Nghe An.

So Ian 
trich 
d&n

63

62



Ten bai bao

69 2 2022x

70 4 x

71 4 No.01 2022x

72 4 x

?ai

TT

Sau khi duoc cong nhan PGS/TS

So tac giaTT

1

Ten tap chi 
hoac ky yen 

khoa hoc/ISSN 
hoac ISBN

np a aTap, so,
trang

Thang, 
nam

A Acong bo

4-
2022

20
Ban hanh kern lheo Cong vein so: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 cua Chii tich HDGS nha nude

Ten bai bao/bao cao
KH

Tap 
513, S6 

1

Ten co1 
quan cap

Tap 
497, S6 
dac biet

La tac 
gia 

chinh

La 
tac 
gia 

chinh

Vol 63, 
No 2 

(2022) 
65-71.

Tac gia chinh/ 
dong tac gia

12-
2020

TT

H
1...

7.2. Bang doc quyen sang che, giai phap huu ich

Ten bang doc quyen sang
che, giai phap huu ich

_L 
1 
2

Tap chi Y 
hoc Viet

Nam
ISSN: 1859-

1868 
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam 
ISSN: 1859- 

1868
Tap chi Y 
hoc Viet

Nam 
ISSN: 1859- 

1868

Thang 
, nam 
cong 

bo

Loai Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi)

Ngay thang 
r 

nam cap

So 
tac 
gia

Ten tap chi 
hoac ky yen 

khoa 
hoc/ISSN 

hoac ISBN
Tap chi Y 
hoc cong 

dong
ISSN: 2354- 

0613

So Ian 
trich 
dan

Nghien cuu kien thuc, thuc 
hanh chong nhiem nam moc 

r 

cho duoc lieu cua can bo ¥ te 
tai mot so benh vien thuoc tinh 
Nghe An, hieu qua mot so bien 
phap can thiep nam 2019.

Thuoc danh 
niuc tap chi uy 
tin cua nganh

rude khi duoc cong nhan PGS/TS

S6 
tac 
gia

Tap, so, 
trang

r rhoc quoc te cd uy tin.
7.1 .b. Bai bao khoa hoc, bao cao khoa hoc da cong bo (Danh cho cdc chuyen nganh 
thuoc nganh KH An ninh vd KH Quan su duoc quy dinh tai Quyet dinh so 
25/2020/QD-TTg)

Phan tich thuc trang bao cao 
phan ung co hai cua thuoc tai 
benh vien San Nhi Nghe An 
giai doan 2020-2021.

Nghien cuu tinh khang khang 
sinh cua mot so loai vi khuan 
gay benh phan lap dupe tai 
benh vien San Nhi Nghe An 
nam 2021.

Danh gia kien thuc va thuc 
hanh ve sinh tay cua nhan vien 
y te tai Benh vien San Nhi
Nghe An.

- Trong do: Ung vien da cong bo 72 bai bao khoa hoc (61 bai bao trong nude, 1 1 
bao quoc te). Trong do ung vien co 04 bai bao la tac gia chinh dang trong tap chi khoa



2

So tac giaTT

TT Ghi chu

Vinh, ngciy 25 thcing 6 nam 2024

Tang Xuan Hai

Co’ quan/to 
chiic cong nhan

Van ban 
giao nhiem 

vu (so, ngay, 
thang, nani)

Van ban cong 
nhan (so, ngay, 

thang, nani)

Co1 quan 
tham dinh, 
dua vao su’ 

dung

Van ban dua 
vao ap dung 

thu c te

21
Ban hanh kem theo Cong van so: 82/HDGSNN ngay 18/5/2022 cua Chit tich HDGS nha nifd'c

Vai tro 
UV (Olli 
tri/ Tham 

gia)

Giai thubng 
cap Quoc 

gia/Quoc te

1
2
C. CAM DOAN CUA NGUO1 DANG KY XET CONG NHAN DAT TIEU
CHUAN CHUC DANH:
Ung vien cam doan nhirng dieu khai tren la dung, neu sai Ung vien xin chiu trach 

nhiem trudc phap luat.

________ r __________ s_________ 7 I ?_______________  
- Trong do: so bang doc quyen sang che, giai phap him ich dirge cap, la tac gia chinh 
sau khi dirge cong nhan PGS hoac du-gc cap bang TS (ghi rd so thu tir):  

•>_______________________________________ r_________________________________rot

7.3. Tac pham nghe thuat, thanh tich huan luyen, thi dau the due the thao dat giai 
thuong quoc gia, quoc te

Ten tac pham 
nghe thuat, thanh 

r 

tich huan luyen, 
thi dSn TDTT

1 -
- Trong do: so tac pham nghe thuat, thanh tich huan luyen, thi dau dat giai thirang 
quoc te, la tac gia chinh/hirdng dan chinh sau khi dirge cong nhan PGS hoac dugc cap 

' • X rbang TS (ghi rd so thu tu):
8. Chu tri hoac tham gia xay dung, phat trien chuong trinh dao tao hoac chuong 
trinh/du an/de tai nghien cuu, ung dung khoa hoc cong nghe cua co so giao due dai 
hoc da dugc dua vao ap dung thuc te:

Chuong trinh 
dao tao, 

chuong trinh 
nghien cuu 
ling dung 
KHCN


